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Bài 1. (6,0 điểm)
1) 
[bookmark: _GoBack]Cho biểu thức  
a) 
Tìm điều kiện xác định và rút gọn 
b) 

Tìm để 
2) 
Giải phương trình 
Bài 2. (4,0 điểm) 
1) 
Chứng minh rằng phương trình sau không có nghiệm nguyên 
2) 

Tìm các số tự nhiên để là số nguyên tố

Bài 3. (3,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức 










Bài 4. (6,0 điểm) Cho tam giác vuông tại , đường cao Gọi lần lượt là hình chiếu của trên Đường thẳng qua vuông góc với tại I, cắt tại 
1) 
Chứng minh 
2) 

Chứng minh rằng là trung điểm của 
3) 

Chứng minh và 
4) 

Tìm điều kiện của tam giác để diện tích hình chữ nhật lớn nhất 


Bài 5. (1,0 điểm) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên ta có 

ĐÁP ÁN
Bài 1. (6,0 điểm)
3) 
Cho biểu thức 
c) 
Tìm điều kiện xác định và rút gọn 

ĐKXĐ: 




Vậy thì 
d) 

Tìm để 



Vậy 
4) 
Giải phương trình 
· 
Với 


· 

Với phương trình đã cho trở thành 



Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm 
Bài 2. (4,0 điểm) 
3) 
Chứng minh rằng phương trình sau không có nghiệm nguyên 


Giả sử phương trình đã cho có nghiệm nguyên thì 



Ta thấy và chia cho 4 có số dư là 0 hoặc 1, nên chia cho 4 có số dư là 0 hoặc 1 hoặc 3

Vế phải chia cho 4 dư 2 (mâu thuẫn với điều giả sử )
Vậy phương trình đã cho không có nghiệm nguyên
4) 

Tìm các số tự nhiên để là số nguyên tố
Ta có :






Để là số nguyên tố, điều kiện cần là và là số nguyên tố nên 


Thử lại: với thì là số nguyên tố

Bài 3. (3,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức 












Bài 4. (6,0 điểm) Cho tam giác vuông tại , đường cao Gọi lần lượt là hình chiếu của trên Đường thẳng qua vuông góc với tại I, cắt tại 
[image: ]
5) 
Chứng minh 

Ta có 


6) 

Chứng minh rằng là trung điểm của 


Chứng minh cân tại K nên K là trungg điểm của 
7) 

Chứng minh và 

Ta có : 

. Do đó 



Cmtt ta được 

Mà 
8) 

Tìm điều kiện của tam giác để diện tích hình chữ nhật lớn nhất 


Diện tích hình chữ nhật lớn nhất khi và chỉ khi 

Vì 




Suy ra Do đó, khi tam giác vuông cân tại thì diện tích hình chữ nhật lớn nhất.


Bài 5. (1,0 điểm) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên ta có 
Giải



Vì nên ta có điều phải chứng minh.
image3.wmf
x


image45.wmf
22

00

xy

-


oleObject51.bin

image46.wmf
2010


oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

image47.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

2422222

836161001036106106

nnnnnnnnn

-+=-+=+-=+-++


oleObject55.bin

image48.wmf
(

)

2

2

836

n

-+


oleObject56.bin

oleObject3.bin

image49.wmf
2

1061

nn

+-=


oleObject57.bin

image50.wmf
2

106

nn

++


oleObject58.bin

image51.wmf
(

)

2

2

1061303

nnnn

+-=Û-=Û=


oleObject59.bin

image52.wmf
3

n

=


oleObject60.bin

image53.wmf
(

)

2

2

836

n

-+


oleObject61.bin

image4.wmf
1

2

P

=-


oleObject62.bin

image54.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

22

222

2

22

222

8164

4

812

11

444

14

416484

41

812

44

444

41

xxx

x

x

Tx

xxx

MinTx

xxx

x

x

Tx

xxx

MaxTx

++-+

+

+

===-³-"

+++

Þ=-Û=-

+--+

-

+

===-£"

+++

Þ=Û=


oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject4.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

image55.emf
I

K

N

M

H

B

A C


oleObject74.bin

image56.wmf
,

ANAM

HACNHANHAAMNAMNACB

ABAC

DDDDÞDDÞ=

∽∽∽


oleObject75.bin

image57.wmf
..()

ANACABAMdfcm

Þ=


oleObject76.bin

oleObject77.bin

image5.wmf
31

xx

-=+


oleObject78.bin

image58.wmf
AKC

D


oleObject79.bin

image59.wmf
BC


oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

image60.wmf
222

ABACBC

+=


oleObject83.bin

image61.wmf
(

)

2

22222

.

AHBHAHCHBHCHAHBHHC

Þ+++=+Þ=


oleObject5.bin

oleObject84.bin

image62.wmf
(

)

2222

...

ABAHBHBHCHBHBHCHBHBHBC

=+=+=+=


oleObject85.bin

image63.wmf
22

.,.

AMBMHMANCNHN

==


oleObject86.bin

image64.wmf
22222

HMHNMNAHAK

+==£


oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

image65.wmf
AMHN


image6.wmf
22

2010

xy

-=


oleObject90.bin

image66.wmf
AMAN

=


oleObject91.bin

image67.wmf
ANAM

AMNACB

ABAC

DDÞ=

∽


oleObject92.bin

image68.wmf
.

ABAC

=


oleObject93.bin

image69.wmf
ABC


oleObject94.bin

image70.wmf
A


oleObject6.bin

oleObject95.bin

image71.wmf
AMHN


oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

image72.wmf
(

)

(

)

221

526.5851.58.64598.58.6459.58645

nnnnnnnnnn

++

++=+=-+=+-


oleObject99.bin

image73.wmf
(

)

(

)

645645

nn

--

M


oleObject100.bin

image7.wmf
n


oleObject7.bin

image8.wmf
(

)

2

2

836

n

-+


oleObject8.bin

image9.wmf
2

812

4

x

T

x

+

=

+


oleObject9.bin

image10.wmf
ABC


oleObject10.bin

image11.wmf
(

)

AABAC

<


oleObject11.bin

image12.wmf
.

AH


oleObject12.bin

image13.wmf
,

MN


oleObject13.bin

image14.wmf
H


oleObject14.bin

image15.wmf
,.

ABAC


oleObject15.bin

image16.wmf
A


oleObject16.bin

image17.wmf
MN


oleObject17.bin

image18.wmf
BC


oleObject18.bin

image19.wmf
K


oleObject19.bin

image20.wmf
..

ANACABAM

=


oleObject20.bin

image21.wmf
K


oleObject21.bin

image22.wmf
BC


oleObject22.bin

image23.wmf
2

.

ABBHHC

=


oleObject23.bin

image24.wmf
2

..

AMBMANNCAK

+£


oleObject24.bin

image25.wmf
ABC


oleObject25.bin

image26.wmf
AMHN


oleObject26.bin

image27.wmf
n


oleObject27.bin

image1.wmf
22

22

112

:

211

xxxx

P

xxxxxx

æö

++-

=++

ç÷

-+--

èø


image28.wmf
221

526.5859

nnn

++

++

M


oleObject28.bin

oleObject29.bin

oleObject30.bin

image29.wmf
0

1

1

x

x

x

¹

ì

ï

¹

í

ï

¹-

î


oleObject31.bin

image30.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

2

22

222

222

111

1122

::

211111

1

1111

121

::.

1111

111

xxxx

xxxxxx

P

xxxxxxxxxxxx

x

xxxxxxxx

xxxxx

xxxxxx

xxx

éù

++-

æö

++--

=++=++

êú

ç÷

-+-----

-

èø

ëû

+++-

-++-+

====

--+-

---


oleObject32.bin

image31.wmf
0,1

xx

¹¹±


oleObject33.bin

oleObject1.bin

image32.wmf
2

1

x

P

x

=

-


oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

image33.wmf
(

)

(

)

2

22

11

212

1

()

212102110

2

1()

x

PP

x

xtm

xxxxxx

xktm

=-Û==-

-

é

=

ê

Þ=-+Û+-=Û-+=Û

ê

=-

ë


oleObject37.bin

image34.wmf
11

22

Px

=-Û=


oleObject38.bin

oleObject39.bin

image35.wmf
(

)

0,311

xptxx

³Û-=+


image2.wmf
P


oleObject40.bin

image36.wmf
(

)

(

)

*)3131()

*)031311()

xxxPTVN

xxxxtm

³ÞÛ-=+

££ÞÛ-=--Û=


oleObject41.bin

image37.wmf
0,

x

<


oleObject42.bin

image38.wmf
(

)

312

xx

--=+


oleObject43.bin

image39.wmf
(

)

(

)

*)30,231()

*)3,22()

xxxPTVN

xxktm

-£<Û+=+

<-Û=-


oleObject44.bin

image40.wmf
{

}

1

S

=


oleObject2.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

image41.wmf
(

)

00

;

xy


oleObject47.bin

image42.wmf
22

00

2010

xy

-=


oleObject48.bin

image43.wmf
2

0

x


oleObject49.bin

image44.wmf
2

0

y


oleObject50.bin

